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MỤC LỤC 

Urobilinogen
Ý nghĩa: Urobilinogen là sản phẩm phân hủy của bilirubin trong ruột. Một phần
urobilinogen được tái hấp thu vào máu và bài tiết qua nước tiểu. Mức urobilinogen trong
nước tiểu có thể giúp đánh giá chức năng gan và tình trạng hồng cầu.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng: Có thể do bệnh gan như viêm gan, xơ gan, hoặc do tan máu (hemolysis).
Giảm: Có thể do tắc nghẽn ống mật, ngăn cản bilirubin vào ruột để chuyển hóa thành
urobilinogen.

Chế độ dinh dưỡng:
Tăng: Hạn chế rượu, thực phẩm giàu chất béo, tăng cường rau xanh và trái cây.
Giảm: Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ chức năng gan và tiêu hóa.

Urobilinogen
Bilirubin
Ketone
Blood (Hematuria)
Protein (Proteinuria)
Leucocytes (Leukocyturia)
Glucose
Specific Gravity
pH
Micro Albumin
Creatinin niệu
Micro Albumin/Creatinine niệu
Kết luận
Tài liệu tham khảo
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Bilirubin
Ý nghĩa: Bilirubin là sản phẩm phân hủy của hemoglobin từ hồng cầu. Mức bilirubin trong
nước tiểu có thể chỉ ra tổn thương gan hoặc tắc nghẽn ống mật.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng: Có thể do viêm gan, xơ gan, hoặc tắc nghẽn ống mật.
Giảm: Thường không có ý nghĩa lâm sàng.

Chế độ dinh dưỡng:
Tăng: Hạn chế rượu, thực phẩm giàu chất béo, tăng cường rau xanh và trái cây.
Giảm: Không cần thay đổi chế độ ăn đặc biệt.

Ketone
Ý nghĩa: Ketone là sản phẩm phân hủy của chất béo khi cơ thể không có đủ glucose để sử
dụng làm năng lượng. Mức ketone cao trong nước tiểu có thể chỉ ra tình trạng
ketoacidosis, thường gặp ở bệnh nhân tiểu đường.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng: Có thể do tiểu đường, chế độ ăn ít carbohydrate, hoặc nhịn ăn kéo dài.
Giảm: Thường không có ý nghĩa lâm sàng.

Chế độ dinh dưỡng:
Tăng: Tăng cường carbohydrate phức hợp, hạn chế chất béo và thực phẩm giàu
protein.
Giảm: Không cần thay đổi chế độ ăn đặc biệt.

Blood (Hematuria)
Ý nghĩa: Sự hiện diện của máu trong nước tiểu có thể chỉ ra tổn thương thận, nhiễm trùng
đường tiểu, hoặc các bệnh lý khác liên quan đến hệ tiết niệu.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng: Có thể do nhiễm trùng, sỏi thận, hoặc tổn thương thận.
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Giảm: Thường không có ý nghĩa lâm sàng.
Chế độ dinh dưỡng:

Tăng: Uống nhiều nước, hạn chế thực phẩm gây kích ứng như cà phê, rượu, và thực
phẩm cay.
Giảm: Không cần thay đổi chế độ ăn đặc biệt.

Protein (Proteinuria)
Ý nghĩa: Protein trong nước tiểu có thể chỉ ra tổn thương thận hoặc các bệnh lý khác liên
quan đến hệ tiết niệu.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng: Có thể do bệnh thận, tiểu đường, hoặc cao huyết áp.
Giảm: Thường không có ý nghĩa lâm sàng.

Chế độ dinh dưỡng:
Tăng: Hạn chế protein, tăng cường rau xanh và trái cây.
Giảm: Không cần thay đổi chế độ ăn đặc biệt.

Leucocytes (Leukocyturia)
Ý nghĩa: Leucocytes trong nước tiểu có thể chỉ ra nhiễm trùng đường tiểu hoặc viêm
nhiễm.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng: Có thể do nhiễm trùng đường tiểu, viêm bàng quang, hoặc viêm thận.
Giảm: Thường không có ý nghĩa lâm sàng.

Chế độ dinh dưỡng:
Tăng: Uống nhiều nước, bổ sung thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường hệ miễn
dịch.
Giảm: Không cần thay đổi chế độ ăn đặc biệt.
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Glucose
Ý nghĩa: Glucose trong nước tiểu có thể chỉ ra tiểu đường hoặc tình trạng đường huyết
cao.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng: Có thể do tiểu đường, stress, hoặc chế độ ăn giàu đường.
Giảm: Có thể do hạ đường huyết, suy dinh dưỡng, hoặc bệnh gan.

Chế độ dinh dưỡng:
Tăng: Hạn chế đường, thực phẩm giàu carbohydrate, tăng cường rau xanh và trái cây.
Giảm: Bổ sung thực phẩm giàu carbohydrate và đường.

Specific Gravity
Ý nghĩa: Specific gravity đo lường nồng độ các chất hòa tan trong nước tiểu, giúp đánh giá
tình trạng hydrat hóa và chức năng thận.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng: Có thể do mất nước, suy thận, hoặc tiểu đường.
Giảm: Có thể do uống quá nhiều nước hoặc suy thận.

Chế độ dinh dưỡng:
Tăng: Uống nhiều nước, hạn chế thực phẩm giàu muối.
Giảm: Hạn chế uống quá nhiều nước, bổ sung thực phẩm giàu chất điện giải.

pH
Ý nghĩa: pH của nước tiểu giúp đánh giá tình trạng axit-kiềm của cơ thể.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng (kiềm hóa): Có thể do mất nước, suy thận, hoặc bệnh phổi.
Giảm (toan hóa): Có thể do suy thận, suy gan, hoặc bệnh phổi.

Chế độ dinh dưỡng:
Tăng: Bổ sung nước, hạn chế thực phẩm kiềm hóa.
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Giảm: Bổ sung thực phẩm kiềm hóa như rau xanh và trái cây.

Micro Albumin
Ý nghĩa: Micro albumin trong nước tiểu có thể chỉ ra tổn thương thận, đặc biệt là ở giai
đoạn sớm của bệnh thận.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng: Có thể do bệnh thận, tiểu đường, hoặc cao huyết áp.
Giảm: Thường không có ý nghĩa lâm sàng.

Chế độ dinh dưỡng:
Tăng: Hạn chế protein, tăng cường rau xanh và trái cây.
Giảm: Không cần thay đổi chế độ ăn đặc biệt.

Creatinin niệu
Ý nghĩa: Creatinin niệu giúp đánh giá chức năng thận và tình trạng cơ bắp.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng: Có thể do suy thận, mất nước, hoặc tổn thương cơ.
Giảm: Thường không có ý nghĩa lâm sàng.

Chế độ dinh dưỡng:
Tăng: Hạn chế protein, tăng cường rau xanh và trái cây.
Giảm: Không cần thay đổi chế độ ăn đặc biệt.

Micro Albumin/Creatinine niệu
Ý nghĩa: Tỷ lệ micro albumin/creatinine niệu giúp đánh giá chính xác hơn tình trạng tổn
thương thận so với chỉ số micro albumin đơn lẻ.
Ảnh hưởng sức khỏe:

Tăng: Có thể do bệnh thận, tiểu đường, hoặc cao huyết áp.
Giảm: Thường không có ý nghĩa lâm sàng.
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Chế độ dinh dưỡng:
Tăng: Hạn chế protein, tăng cường rau xanh và trái cây.
Giảm: Không cần thay đổi chế độ ăn đặc biệt.

Kết luận
Các thông số trong kết quả xét nghiệm sinh hóa nước tiểu cung cấp thông tin quan trọng về
tình trạng sức khỏe của cơ thể, đặc biệt là chức năng gan, thận, và hệ tiết niệu. Việc hiểu rõ ý
nghĩa của từng thông số, ảnh hưởng sức khỏe khi các thông số này tăng hoặc giảm, cùng với
chế độ dinh dưỡng phù hợp, sẽ giúp cải thiện và duy trì sức khỏe tổng thể.
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